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BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 – ĐỀ SỐ 1
(TUẦN TỰ HỌC TỪ 9/3 ĐẾN 13/3/2020)
I. Đọc văn bản sau
Con quay và bánh xe
		Một hôm, Con Quay lăn đến bên cạnh chiếc Bánh Xe và hỏi:” Này! Bánh Xe, cậu có tài cán gì không?  
· Tôi có thể quay. Nghe nói cậu cũng rất giỏi quay có phải không? 
· Đúng thế ! – Con quay tự tin đáp – Tôi quay nhanh như gió, có thể nói là quay nhanh nhất thế giới này, mỗi phút tôi có thể quay mấy ngàn vòng. Còn anh thì như thế nào ?
Bánh xe trả lời:” Tôi mỗi phút chỉ quay được vài trăm vòng và mỗi giờ quay ước chừng chỉ được khoảng hai vạn vòng thôi.”
Con quay tỏ ra rất tự hào và lớn tiếng:
· Xem ra tôi giỏi hơn anh rồi!
Bánh xe nhìn con quay và bảo:
· Muốn biết ai giỏi hơn ai cần phải xem thực chất đã.
Con quay bực tức nói:
· Cậu nói thế là ý gì ?
· Nếu nói về tốc độ quay, hiển nhiên là tôi không bằng cậu. Nhưng khi tôi quay một vòng thì tụi tiến lên phía trước một bước. Nếu tôi quay liên tục, tôi sẽ tiến lên liên tục. Còn cậu, dù cho có quay nhanh đến thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chẳng thoát được khỏi chỗ cũ.
II. Dựa vào nội dung bài học, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1  Con Quay hỏi Bánh Xe điều gì ?
a. Cậu có tài cán gì không?
b. Cậu có biết quay không?
c. Cậu rất giỏi quay phải không?
d. Cậu giỏi bằng tôi không?
Câu 2 Con quay tự hào về điều gì?
a. Nó có thể quay nhanh hơn Bánh Xe nhiều.
b. Nó là đồ chơi bạn nhỏ yêu thích.
c. Nó có thể di chuyển.
d. Nó có thể vừa quay vừa tiến về phía trước.
Câu 3  Bánh xe nói điều gì khiến Con Quay bực tức
a. Tôi mỗi phút chỉ có thể quay được vài trăm vòng.
b. Tốc độ quay của cậu không bằng tốc độ quay của tôi
c. Muốn biêt ai hơn ai, cần phải xem thực chất đã.
d. Cậu làm sao mà giỏi hơn tôi được
Câu 4  Vì sao bánh xe cho rằng nó không hề thua kém Con Quay?
a. Vì nó to lớn hơn con quay
b. Vì nó vừa quay vừa tiến lên phía trước.
c. Vì nó giúp ích hơn con người nhiều hơn
d. Vì tốc độ quay của nó nhanh như Con Quay
Câu 5  Em rút ra điều gì từ câu chuyện?
		
Câu 6: Đặt mình vào vai Con Quay, em sẽ nói gì khi nghe lời giải thích của Bánh Xe?
		
	
Cõu 7:  Tìm một từ thể hiện đúng tính cách của Con Quay?
a.  tự tin.                                            b. tự phụ
            c.  tự ti                                               d. mạnh mẽ
Câu 8: Xác định từ loại của những từ được gạch chân
Con quay luôn thấy tự hào về tài năng của mình.
Câu 9: Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh hai câu sau
………… Bánh xe quay chậm ………..mỗi khi quay, nó lại tiến lên phía trước.    ……   Con quay có quay nhanh đến thế nào đi chăng nữa ……….. nó cũng không thoát ra chỗ cũ được.
Câu 10: Thêm một vế câu để tạo thành câu ghép
Vì con quay luôn quay một chỗ xung quanh nó nên.............................................
…………………………………………………………………………………..
 Tập làm văn
Hãy tìm những lí lẽ để chứng minh cho mọi người thấy bánh xe và con quay đều cần thiết trong cuộc sống của chúng ta
		
	
		
	
		
	
		
	
		

ĐÁP ÁN
1. A
2. A
3. C
4. B
5. Không nên kiêu căng, tự phụ vào khả năng của mình.
6. Gợi ý : Cám ơn bạn đã giúp mình hiểu ra một điều thật ý nghĩa. Chẳng ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có giá trị riêng.
7. B
8. Con quay luôn thấy tự hào về tài năng của mình.
    DT                ĐT    ĐT    qht    DT    qht
9. Tuy … nhưng.       Còn ….. thì
10. HS tự làm
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BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 – ĐỀ SỐ 2
(TUẦN TỰ HỌC TỪ 9/3 ĐẾN 13/3/2020)
A. ĐỌC THẦM
 BA VỊ THẦN TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ THÀNH CÔNG
     Một sáng đầu xuân, vợ chồng nhà nọ vừa mờ cửa thì thấy ba ông cụ tóc bạc như cước đứng ngoài cổng. Tuy không quen biết, nhưng vốn hiếu khách và tốt bụng, họ nồng nhiệt mời khách vào nhà. Cả ba ông cùng đáp:
     - Rất tiếc, chúng tôi không thể vào nhà ông bà cùng một lúc được.
     - Ôi, sao lại thế ạ? – Hai vợ chồng ngạc nhiên hỏi.
     Một ông giải thích:
     - Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Xin ông bà quyết định ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.
     Nghe vậy, người vợ quay sang bảo chồng:
     - Chúng ta mời thần Giàu Sang nhé. Ngài sẽ ban cho chúng ta vô số của cải, tiền bạc,...
     - Không. Tôi muốn mời ngài Thành Công. Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể. – Người chồng đáp.
     Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ lắng nghe bỗng lên tiếng đề nghị:
     - Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu. Nhà mình tràn ngập tình yêu thương, ngài sẽ ban cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc.
     - Có lẽ chúng ta nên theo lời khuyên của con. Em hãy mời ngài Tình Yêu. Đây là vị khách chúng ta mong muốn.
     Người vợ ra ngoài và lễ phép thưa:
     - Chúng tôi xin mời thần Tình Yêu vào nhà làm khách quý của chúng tôi!
     Thần Tình Yêu mỉm cười đi vào nhà. Hai vị thần còn lại cũng tươi cười đi theo. Thấy vậy, người vợ ngạc nhiên hỏi:
     - Dạ, thưa, chúng tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, sao các ông cùng vào ạ?
     - Nếu ông bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ một người được vào nhà. Nhưng vì ông bà mời Tình Yêu nên chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang.
(Theo truyện cho thanh thiếu niên)

B. DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, HÃY THỰC HIỆN NHỮNG YÊU CẦU SAU:
1. Khi vừa mở cửa, vợ chồng nhà nọ thấy gì?
a. Ba ông cụ tóc trắng như cước đứng chờ ở cửa.
b. Ba ông cụ tóc trắng như cước đứng ngoài cổng.
c. Ba vị thần Tình Yêu, Giàu Sang, Thành Công.
2. Lí do mà ba vị thần dùng để từ chối lời mời nồng nhiệt của chủ nhà là gì?
a. Họ không hiểu ai là người được mời.          
b. Họ không thể vào nhà cùng một lúc.
c. Họ có việc cần phải đến một nhà khác.
3. Ai là người đề nghị mời vị thần Tình Yêu ?
       a. Người chồng                     b. Người vợ                          c. Cô con gái
4. Sau khi mời thần Tình Yêu, tại sao người vợ ngạc nhiên ?
a. Vì cả ba vị thần cùng đi vào trước đó.   
b. Vì ba vị thần đều từ chối không vào nữa
c. Vì thần Giàu Sang và thần Thành Công cùng vào theo.
5. Tác giả muốn nói với ta điều gì qua câu chuyện trên ?
a. Biết yêu thương, bạn sẽ có Hạnh phúc, Thành công và Giàu Sang.
b. Ai cũng cần phấn đấu để có được Tình yêu, Thành công, Giàu Sang
c. Nếu hiếu khách và tốt bụng thì Tình Yêu, Thành Công và Giàu Sang sẽ đến.
6. Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển ?
a. Một sáng đầu xuân, vợ chồng nhà nọ gặp ba vị thần.
b. Thần Tình Yêu mỉm cười đi vào nhà.
c. Cô con gái nãy giờ lắng nghe bỗng lên tiếng đề nghị.
7. Đại từ trong câu: “Xin ông bà quyết định ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.” là những từ nào ?
      a. Ông bà, chúng tôi.       b. Ông bà, ai, chúng tôi.      c. Ông bà, ai, chúng tôi, người.
8. Câu:“Một sáng đầu xuân, vợ chồng nhà nọ vừa mờ cửa thì thấy ba ông cụ tóc bạc như cước đứng ngoài cổng.” là câu đơn hay câu ghép? Những từ ngữ nào làm chủ ngữ ?
a. Câu đơn, chủ ngữ : vợ chồng nhà nọ.
b. Câu ghép, chủ ngữ: vợ chồng nhà nọ, ba ông cụ
c. Câu ghép, chủ ngữ: vợ chồng nhà nọ, ba ông cụ tóc bạc như cước
9. Các vế của câu : “Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công.” được nối với nhau bằng cách nào?
a. Nối bằng lặp từ ngữ. Đó là từ……………………………………………………..
b. Nối bằng quan hệ từ. Đó là quan hệ từ……………………………………………
c. Nối trực tiếp và bằng quan hệ từ. Đó là ............................................................ 
10. câu: “Nếu ông bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ một người được vào nhà.” cặp nếu – thì mang ý nghĩa gì?
a.  Nguyên nhân – kết quả          b. Giả thiết – kết quả            c. Điều kiện – kết quả
C. TẬP LÀM VĂN: Bằng trí tưởng tượng của mình, em hãy tả lại hình dáng của một trong ba vị thần ở câu chuyện trên.
 
















ĐÁP ÁN
1. Khi vừa mở cửa, vợ chồng nhà nọ thấy gì?
a. Ba ông cụ tóc trắng như cước đứng chờ ở cửa.
b. Ba ông cụ tóc trắng như cước đứng ngoài cổng.
c. Ba vị thần Tình Yêu, Giàu Sang, Thành Công.
2. Lí do mà ba vị thần dùng để từ chối lời mời nồng nhiệt của chủ nhà là gì?
a. Họ không hiểu ai là người được mời.             
b. Họ không thể vào nhà cùng một lúc.
c. Họ có việc cần phải đến một nhà khác.
3. Ai là người đề nghị mời vị thần Tình Yêu ?
       a. Người chồng                     b. Người vợ                          c. Cô con gái
4. Sau khi mời thần Tình Yêu, tại sao người vợ ngạc nhiên ?
a. Vì cả ba vị thần cùng đi vào trước đó.     
 b. Vì ba vị thần đều từ chối không vào nữa
c. Vì thần Giàu Sang và thần Thành Công cùng vào theo.
5. Tác giả muốn nói với ta điều gì qua câu chuyện trên ?
a. Biết yêu thương, bạn sẽ có Hạnh phúc, Thành công và Giàu Sang.
b. Ai cũng cần phấn đấu để có được Tình yêu, Thành công, Giàu Sang
c. Nếu hiếu khách và tốt bụng thì Tình Yêu, Thành Công và Giàu Sang sẽ đến.
6. Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển ?
a. Một sáng đầu xuân, vợ chồng nhà nọ gặp ba vị thần.
b. Thần Tình Yêu mỉm cười đi vào nhà.
c. Cô con gái nãy giờ lắng nghe bỗng lên tiếng đề nghị.
7. Đại từ trong câu: “Xin ông bà quyết định ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà.” là những từ nào ?
      a. Ông bà, chúng tôi.       b. Ông bà, ai, chúng tôi.         c. Ông bà, ai, chúng tôi, người.
8. Câu:“Một sáng đầu xuân, vợ chồng nhà nọ vừa mở cửa thì thấy ba ông cụ tóc bạc như cước đứng ngoài cổng.” là câu đơn hay câu ghép? Những từ ngữ nào làm chủ ngữ ?
a. Câu đơn, chủ ngữ : vợ chồng nhà nọ.
b. Câu ghép, chủ ngữ: vợ chồng nhà nọ, ba ông cụ
c. Câu ghép, chủ ngữ: vợ chồng nhà nọ, ba ông cụ tóc bạc như cước
9. Các vế của câu : “Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công.” được nối với nhau bằng cách nào?
a. Nối bằng lặp từ ngữ. Đó là từ ………………………………………………………….
b. Nối bằng quan hệ từ. Đó là quan hệ từ……………………………………………
c. Nối trực tiếp và bằng quan hệ từ. Đó là từ còn
10. câu: “Nếu ông bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ một người được vào nhà.” cặp nếu – thì mang ý nghĩa gì?
a.  Nguyên nhân – kết quả        b. Giả thiết – kết quả     c. Điều kiện – kết quả




















TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN		Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020
Họ và tên: ........................................ Lớp: 5 ... 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 – ĐỀ SỐ 3
(TUẦN TỰ HỌC TỪ 9/3 ĐẾN 13/3/2020)
A. ĐỌC THẦM
Một người anh như thế
    Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
- Chiếc xe này của bạn đấy à? - Cậu bé hỏi.
- Anh trai mình đã tặng nhân dịp sinh nhật của mình đấy.
- Tôi trả lời, không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.
- Ồ ước gì tớ ... - Cậu bé ngập ngừng.
    Dĩ nhiên là tôi biết cậu bé đang ước điều gì rồi, cậu ấy hẳn đang ước ao có được một người anh như thế. Nhưng câu nói của cậu thật bất ngờ đối với tôi.
- Ước gì tớ có thể trở thành một người anh như thế!
- Cậu ấy nói chậm rãi và gương mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó cậu đi về phía chiếc ghế đá sau lưng tôi, nơi đứa em trai nhỏ tàn tật của cậu đang ngồi và nói: "Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé!"
                                                                                                             (Đăn Clát)
  B. DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, HÃY THỰC HIỆN NHỮNG YÊU CẦU SAU:
 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1) Nhân vật "tôi" trong câu chuyện có chuyện gì vui?
a.Được đi chơi công viên
b. Sắp được món quà sinh nhật
c. Được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp ngày sinh nhật.
2) Điều gì khiến nhân vật "tôi" tự hào và mãn nguyện?
a. Có anh trai
b. Được anh trai yêu mến, quan tâm.
c. Có xe đạp đẹp
3) Nhân vật "tôi" đoán cậu bé ước mơ điều gì?
a. Ước có một người anh để tặng mình xe đạp
b. Ước có một chiếc xe đạp đẹp
c. Ước được đi một vòng trên chiếc xe đạp đẹp
4) Cậu bé ước mình có thể trở thành "một người anh như thế" nghĩa là ước điều gì?
a. Ước trở thành người anh biết mua xe đạp tặng em.
b. Ước trở thành người anh yêu thương quan tâm đến em và có khả năng giúp đỡ em mình.
c. Ước trở thành người anh được em trai yêu mến.
5) Tình tiết nào trong câu chuyện làm em bất ngờ, cảm động nhất?
a. Nhân vật "tôi" được người anh tặng cho một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình.
b. Cậu bé quyết tâm trở thành một người anh có khả năng cho em mình những gì cần thiết.
c. Cậu bé có một người em tàn tật.
6. Tìm các đại từ xưng hô trong các câu hội thoại của bài văn trên?
................................................................................................................................
7. Tìm các quan hệ từ có trong hai câu văn sau:
        Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.
................................................................................................................................
8. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật cậu bé trong câu chuyện "Một người anh như thế"
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	B


Câu 6: Các đại từ có trong đoạn hội thoại:
                         tôi, bạn, tớ, anh , em
Câu 7:  Các quan hệ từ có trong 2 câu văn:
                         của, ra, với, và
Câu 8: HS có thể viết:    
         Cậu là một người anh rất yêu thương em trai của mình. Cậu có một người em trai nhỏ bị tàn tật đang ngồi đợi người anh của mình trên chiếc ghế đá, lòng yêu thương em trai của cậu thể hiện rõ trong lời hứa đầy quyết tâm "Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ mua tặng em chiếc xe lăn, em nhé".
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BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 – ĐỀ SỐ 4
(TUẦN TỰ HỌC TỪ 9/3 ĐẾN 13/3/2020)
A. ĐỌC THẦM
TÔI YÊU BUỔI TRƯA
        Buổi sáng rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ…
        Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều… Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.
        Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng rót mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.
       Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ tôi và của những người nông dân một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !
Theo Nguyễn Thùy Linh

*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Bạn nhỏ trong bài cho rằng nhiều người yêu buổi sáng vì lí do gì?
A. Có màn sương lãng mạn, sự sống đang hồi sinh
B. Bầu không khí trong lành, mát mẻ
C. Cả hai ý trên
2 Theo bạn nhỏ, nhiều người yêu buổi chiều vì lí do gì?
A. Có sự sống đang hồi sinh 
B. Có ngọn gió mát thổi nhẹ, có ánh sáng hoàng hôn, khói bếp cùng với làn sương lam
C. Cả hai ý trên
3. Dòng nào nêu đúng thời gian mà bạn nhỏ yêu thích?
A. Buổi trưa                  B. Buổi trưa mùa hè                     C. Buổi trưa mùa đông
4. "nhẹ, êm và dễ chịu" là đặc điểm của buổi trưa mùa nào?
A. Mùa xuân                B. Mùa hè                  C. Mùa thu                 D. Mùa đông
5. Lí do quan trọng nhất để bạn nhỏ yêu thích buổi trưa mùa hè là gì ?
A. Nhờ buổi trưa mùa hè mà mọi người có rơm, củi khô để đun
B. Nhờ buổi trưa mùa hè mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm
C. Nhờ buổi trưa mùa hè mà bạn nhở hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương
6. Nội dung của bài là gì
A. Tả cảnh buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều ở làng quê
B. Ca ngợi những người nông dân suốt đời một nắng hai sương và thấm thía một nỗi biết ơn họ
C. Kể ra những công việc người nông dân cần làm để tạo ra hạt thóc hạt gạo
7. Thành ngữ nào không đồng nghĩa với " Một nắng hai sương"?
A. Thức khuya dậy sớm
B. Cày sâu cuốc bẫm
C. Đầu tắt mặt tối
8. Câu " Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè." thuộc kiểu câu gì?
A. Câu kể                                  B. Câu khiến                                       C. Câu cảm
9. Tìm 5 từ chỉ thiên nhiên có trong bài văn trên?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Đặt câu với thành ngữ: Một nắng hai sương.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 
Câu 1: c
Câu 2: b 
Câu 3: a
Câu 4: a
Câu 5: c
Câu 6: b
Câu 7: b
Câu 8: c
Câu 9: (HS tự làm)
Câu 10: (HS tự làm)
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BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 5 – ĐỀ SỐ 5
(TUẦN TỰ HỌC TỪ 9/3 ĐẾN 13/3/2020)
A. ĐỌC THẦM

BA CON BÚP BÊ ĐẦU TIÊN
    Ngày đó, gia đình tôi còn rất nghèo. Ba làm thợ mộc, mẹ làm ở vườn ươm, nuôi anh trai tôi đi học và tôi – một con bé lên 5 tuổi.
    Anh em tôi không có nhiều đồ chơi : vài mẩu đồ gỗ ba cho để xếp hình, mấy lọn tơ rối làm tóc giả để chơi biểu diễn thời trang mẹ xin ở xưởng. Hôm nào mà ba mẹ không bắt ngủ trưa là tôi phóng vọt sang nhà cái Ngọc hàng xóm chơi ké. Nhà nó rất giàu, có nhiều đồ chơi và đương nhiên có cả những con búp bê. Lúc nào tôi cũng mong ước có được một con búp bê như thế. Một hôm cha tôi bảo :
    -  Hôm nay là ngày Nô-en, trước khi ngủ, con hãy cầu nguyện xin ông già Nô-en cho con một con búp bê. Điều ước sẽ thành sự thật.
    Sáng hôm sau, tôi hét toáng lên sung sướng khi thấy trong chiếc tất tôi treo ở đầu giường ló ra một cái đầu búp bê. Tôi dốc ngược chiếc tất ra, không phải là một đâu nhé, mà có tới ba em búp bê : một bé trai bằng gỗ, một bé gái bằng vải tóc xoăn bạch kim và một bé gái nhỏ mũm mỉm bằng giấy bìa bồi. Có một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ em búp bê trai và anh tôi đã đọc cho tôi nghe những lời như sau : 
	“Bé Giang thân mến !
	Dù cháu chỉ xin một con búp bê nhưng vì cháu là một em bé ngoan nên ông đã cho cháu một gia đình búp bê. Hãy luôn ngoan và hiếu thảo cháu nhé !
	Ông già Nô-en.”
	Mười lăm năm sau, tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành. Anh tôi cho tôi biết sự thật về sự ra đời của những con búp bê.
	Thì ra chẳng có một ông già Nô-en áo đỏ nào tặng quà cho tôi, mà có tới ba …ông già Nô-en mặc áo màu đỏ là ba, mẹ và anh tôi. Tối hôm ấy, ba đã tỉ mẩn gọt đẽo khúc gỗ thành con búp bê trai ; mẹ cần mẫn chắp những mẩu vải vụn thành bé búp bê ; còn anh tôi, loay hoay cả buổi tối để làm xong con búp bê bằng bìa bồi …
	Những ông già Nô-en của con ơi, con thương mọi người nhiều lắm !
(Theo Nguyễn Thị Trà Giang)
B. DỰA THEO NỘI DUNG BÀI ĐỌC HÃY THỰC HIỆN NHỮNG YÊU CẦU SAU:
  I. Đọc - hiểu:
1. Vì sao bạn nhỏ cầu xin ông già Nô-en một con búp bê ? 
a. Vì đây là phong tục đêm Giáng Sinh.
b. Vì bạn Ngọc không cho bạn chơi búp bê.
c. Vì bạn không thích chơi búp bê.
d. Vì gia đình bạn nghèo, không có đồ chơi mà bạn lại rất thích búp bê.
2. Bạn nhỏ đã nhận được gì ?
a. Một con búp bê xinh xắn.
b. Một gia đình búp bê.
c. Một chiếc tất chứa đầy đồ chơi.
d.  Một chiếc xe đạp.
3. Ai đã gửi món quà cho bạn ?
       a.  Bố, mẹ và anh trai.
       b.  Ông già Nô-en.
       c.  Những ông già Nô-en.
       d.  Ông bụt.
4. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ? 
       a. Muốn được quà Nô-en hãy cầu nguyện xin ông già Nô-en.
       b. Muốn được quà Nô-en hãy là người con ngoan, hiếu thảo.
       c. Thật hạnh phúc khi được sống trong sự quan tâm, yêu thương của mọi người trong gia đình.
      d. Thật là thích thú khi nhận được gia đình búp bê.
II. Luyện từ và câu:
1.Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau:
   Ba làm thợ mộc, mẹ làm ở vườn ươm, nuôi anh trai tôi đi học và tôi – một con bé lên 5 tuổi.
2.  Tìm bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ và trạng ngữ trong câu sau :
	Tối hôm ấy, ba đã tỉ mẩn gọt đẽo khúc gỗ thành con búp bê trai ; mẹ cần mẫn chắp những mẩu vải vụn thành bé búp bê ; còn anh tôi, loay hoay cả buổi tối để làm xong con búp bê bằng bìa bồi …
3. Nêu tác dụng của dấu hai chấm trong những trường hợp sau :
	a. Tôi dốc ngược chiếc tất ra, không phải là một đâu nhé, mà có tới ba em búp bê : một bé trai bằng gỗ, một bé gái bằng vải tóc xoăn bạch kim và một bé gái nhỏ mũm mỉm bằng giấy bìa bồi.
	b. Ông cười, bảo tôi :
   -  Nín đi con. Hôm nay là ngày Nô-en, trước khi ngủ, con hãy cầu nguyện xin ông già Nô-en cho con một con búp bê. Điều ước sẽ thành sự thật.

III. Tập làm văn: 
  Em hãy dùng lời của người anh bé Giang để kể lại câu chuyện.



Đáp án :
I. Đọc hiểu: 
1 –c
2 – b
3 – a
4 – c
II Luyện từ và câu:
1. Tác dụng dấu gạch ngang trong câu: đánh dấu phần chú thích trong câu.
2. Tối hôm ấy, ba / đã tỉ mẩn gọt đẽo khúc gỗ thành con búp bê trai ; mẹ / cần 
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mẫn chắp những mẩu vải vụn thành bé búp bê ; còn anh tôi, loay hoay cả buổi 
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tối để làm xong con búp bê bằng bìa bồi …
3. Dấu hai chấm trong câu a để báo hiệu sự liệt kê
    Dấu hai chấm trong câu b để báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật

III. Tập làm văn: 
Em có thể tưởng tượng câu chuyện được kể lại khi Giang đã lớn, người anh kể lại cho Giang nghe lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra khi Giang còn nhỏ.
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